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Câu 1. Trên một bóng đèn có ghi 12V– 6W .
A. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 2A.   

   B. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 0,5A.

C. Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng được là 2A..   

D. Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường là 0,5A.


Câu 2. Số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết :

A.  Công suất mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường. 
B.  Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường trong thời gian 1 phút 

C.  Công mà dòng điện thực hiện khi dụng cụ hoạt động bình thường.

D.  Công suất điện của dụng cụ khi sử dụng với những hiệu điện thế không vượt quá    hiệu điện thế định mức. 

Câu 3. Năng lượng của dòng điện gọi là:
A. Cơ năng.        B   Nhiệt năng.            C   Quang năng.               D     Điện năng.  
Câu 4. Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết:
A. Thời gian sử dụng điện của gia đình.          
B. Công suất điện mà gia đình sử dụng.

C. Số điện năng mà gia đình đã sử dụng.        

D   Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng.

Câu 5. Thiết bị điện nào sau đây khi hoạt động đã chuyển hoá điện năng thành cơ năng và nhiệt năng?

A.Quạt điện.  
B. Đèn LED.
C. Bàn là điện.
D. Nồi cơm điện.

Câu 6. Công thức tính công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là:
A. A = U.I2.t

B.  A = U.I.t          C   A = U2.I.t 
D     A  = 
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Câu 7. Định luật Jun – Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành:

A. Cơ năng  

B. Năng lượng ánh sáng

C. Hóa năng

D. Nhiệt năng

Câu 8. Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng?

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn với thời gian dòng điện chạy qua.

B. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.

C. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn.

D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua.

Câu 9.  Mắc các dây dẫn vào hiệu điện thế không đổi. Trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào điện trở dây dẫn?

A. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa.

B. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp đôi.

C. Tăng gấp bốn khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa.

D. Giảm đi một nửa khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp bốn.

Câu 10.  Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước sao cho
A. Có chiều từ cực Nam tới cực Bắc bên ngoài thanh nam châm.

B. Có độ mau thưa tùy ý.

C. Bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm.

D. Có chiều từ cực Bắc tới cực Nam bên ngoài thanh nam châm.

Câu 11.  Điều nào sau đây là đúng khi nói về từ trường?
A. Từ trường là một dạng vật chất đặc biệt tồn tại xung quanh nam châm.

B. Từ trường có thể tác dụng lực lên nam châm thử đặt trong nó.

C. Từ trường có ở xung quanh Trái Đất.

D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 12. Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó. Lực này là:

A. lực điện

B. lực hấp dẫn
    C. lực từ

D. lực đàn hồi

Câu 13: Đại lượng nào không thay đổi trên đoạn mạch mắc song song?

A.Cường độ dòng điện                   B. Hiệu điện thế

C.Công suất                                    D. Điện trở

Câu 14: Trong thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện, để dễ nhận biết góc lệch của kim nam châm, dây dẫn AB có điện được bố trí:

A. song song với kim nam châm.
             

B. vuông góc với kim nam châm 

C. tạo với kim nam châm một góc bất kỳ.


D. tạo với kim nam châm một góc nhọn

Câu 15: Điều nào sau đây không nên làm khi thấy người bị điện giật?

A. cúp cầu dao điện khu vực 
                  

B. dùng tay kéo người bị nạn ra khỏi nơi bị điện giật.
C.dùng vật khô, dài cách ly người bị nạn và dây điện
            

D. gọi người cấp cứu

Câu 16: Treo một kim nam châm thử gần ống dây có dòng điện chạy qua ( hình dưới ). Nhận định nào sau đây là sai?
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A. Chiều dòng điện là chiều đi từ A sang B

B. Đường sức từ trong lòng ống dây có chiều đi từ phải sang trái.

C. Chốt B là cực dương, chốt A là cực âm.

D. Bên trái ống dây là cực từ Bắc, bên phải ống dây là cực từ Nam.

Câu 17: Khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, ta thường dùng nam châm điện vì:

A. các vật liệu chế tạo nam châm điện dễ kiếm.

B. nam châm điện tạo ra được từ trường mạnh.

C. nam châm điện có cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ.

D. chỉ nam châm điện mới tạo được từ trường.

Câu 18: Một dây dẫn bằng nhôm có điện trở suất là 2,8.10-8
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m,dây dài 100 m, tiết diện 0,14mm2. Điện trở của dây dẫn là: 

A. 2
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              B.20
[image: image5.wmf]W

.
                     C.25
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            D. 200
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Câu 19: Một điện trở R =20
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 được đặt vào giữa hai điểm có hiệu điện thế 8V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở có giá trị là:

A. 0,4A.
             B. 2,5A.
                              C. 160A. 
           D. 4A.

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đường sức từ của dòng điện trong ống dây?

A. Dạng đường sức từ bên ngoài ống dây giống dạng đường sức từ của nam châm thẳng.

B. Chiều của đường sức từ bên ngoài ống dây xác định theo quy tắc nắm bàn tay phải.

C. Các đường sức từ có thể cắt nhau.

D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 21. Quy tắc nắm bàn tay phải dùng để

A. Xác định chiều đường sức từ của nam châm thẳng.

B. Xác định chiều đường sức từ của một dây dẫn có hình dạng bất kì có dòng điện chạy qua.

C. Xác định chiều đường sức từ trong lòng của ống dây có dòng điện chạy qua.

D. Xác định chiều đường sức từ của dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.

Câu 22. Nam châm điện có cấu tạo gồm:

A. Nam châm vĩnh cửu và lõi sắt non.

B. Cuộn dây dẫn và lõi sắt non.

C. Cuộn dây dẫn và nam châm vĩnh cửu.
D. Nam châm

Câu 23: Một bóng đèn có ghi 220V-100W hoạt động liên tục trong 5 giờ với hiệu điện thế 220V. Điện năng tiêu thụ trong thời gian đó là:

A. 0,5 kw.h
              B. 50 w.h
                   C. 500J
                   D. 5kJ.

Câu 24: Một bếp điện được mắc vào hiệu điện thế không đổi U. Nhiệt lượng toả ra trong một giây thay đổi thế nào nếu cắt ngắn chiều dài dây đi một nửa?

A. Nhiệt lượng tăng gấp đôi.
                     B. Nhiệt lượng giảm đi một nửa.

C. Nhiệt lượng tăng gấp bốn lần.
           D. Nhiệt lượng toả ra không thay đổi.

Câu 25: Có thể chế tạo nam châm vĩnh cửu bằng cách đặt một thanh kim loại trong ống dây có dòng điện chạy qua, ngắt dòng điện thanh kim loại vẫn bị nhiễm từ. Thanh kim loại được dùng là:

A. thanh đồng.
      B. thanh nhôm.
           C. thanh sắt non.
  D. thanh thép tốt.

Câu 26: Trong hình sau, kim nam châm nào bị vẽ sai?
                                              [image: image9.png]



A.Kim nam châm số 1
B.Kim nam châm số 3

C.Kim nam châm số 4

D.Kim nam châm số 5
Câu 27: Lõi sắt trong ống dây của nam châm điện có tác dụng:

A. làm cho nam châm được chắc chắn.


B. làm nam châm được nhiễm từ lâu hơn.

C. làm tăng cường độ dòng điện qua ống dây.


D. làm tăng từ trường của ống dây.

Câu 28: Khi dòng điện có cường độ 2A chạy qua một vật dẫn có điện trở 50 Ω thì tỏa ra một nhiệt lượng là 180 kJ. Hỏi thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn là bao nhiêu?

A: 900 phút                      B: 15 phút                     C: 18 phút               D: 0,25 phút

Câu 29: Mỗi số trên công tơ điện tương ứng với

A. 1 kW/h

B. 1 kW.h

C. 1 Wh

D. 1 kWs

Câu 30: Theo qui tắc nắm tay phải thì bốn ngón tay hướng theo:

A. Chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.
       B. Chiều đường sức từ.

C. Chiều của lực điện từ.
                                        D. Không hướng theo chiều nào.

Câu 31: Lực do dòng điện tác dụng lên kim nam châm đặt gần nó được gọi là:

A.lực hấp dẫn                                           B. lực điện từ

C.lực điện                                                 D. lực từ

Câu 32. Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể?  

  A. 6V.         B. 12V.
C. 24V.
D. 220V.

Câu 33. Để đảm bảo an tòan khi sử dụng điện, ta cần phải:
A. mắc nối tiếp cầu chì loại bất kỳ cho mỗi dụng cụ điện.        
B. sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.

C. rút phích cắm đèn ra khỏi ổ cắm khi thay bóng đèn.                
D  . làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 220v.
Câu 34. Cách sử dụng nào sau đây là tiết kiệm điện năng?

A. Sử dụng đèn bàn có công suất 100W.

B. B.Sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết .

C. Sử dụng các thiết bị đun nóng bằng điện .
D. Sử dụng các thiết bị điện để chiếu sáng suốt ngày đêm .
Câu 35. Lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng là:
A. Tiết kiệm tiền vào giảm chi tiêu trong gia đình.
B. Các dụng cụ và các thiết bị điện sử dụng được lâu bền hơn.
 C. Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện bị quá tải đặc biệt trong các giờ cao điểm.

 D. Các câu trả lời A, B, C đều đúng.

Câu 36. Trong bệnh viện, các bác sĩ phẩu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng các dụng cụ sau:

A. Dùng kéo.    B. Dùng kìm.     C. Dùng nam châm.       D. Dùng một viên bi còn tốt.
Câu 37. Vì sao có thể nói rằng Trái Đất giống như một thanh nam châm khổng lồ?
A. Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó.
B.  Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt về phía nó.

C.  Vì Trái Đất hút các thanh nam châm về phía nó.

D.  Vì mỗi cực của thanh nam châm để tự do luôn hướng về một cực của Trái Đất.
Câu 38 . Nam châm vĩnh cửu có:
A. Một cực

B. Hai cực

C. Ba cực

D. Bốn cực

Câu 39. Chọn phát biểu đúng

A. Có thể thu được từ phổ bằng rắc mạt sắt lên tấm nhựa trong đặt trong từ trường.

B. Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức điện.

C. Nơi nào mạt sắt dày thì từ trường yếu.

D. Nơi nào mạt sắt thưa thì từ trường mạnh.

Câu 40. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.

Câu 41. Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho

A. Tính cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây.

B. Tính cản trở hiệu điện thế nhiều hay ít của dây.

C. Tính cản trở electron nhiều hay ít của dây.

D. Tính cản trở điện lượng nhiều hay ít của dây.

Câu 42. Nội dung định luật Ôm là:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẩn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

Câu 43. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6
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 là 0,6A. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là:

	A. 3,6V                 B. 36V                  C. 0,1V             D. 10V


Câu 44. Công thức nào dưới đây là công thức tính cường độ dòng điện qua mạch khi có hai điện trở mắc song song : 


A. I = I1 = I2  
B. I = I1 + I2 
C.  
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Câu 45. Hai điện trở R1 = 8Ω , R2 = 2Ω mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 

U = 3,2V . Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là :


A. 1A 
B. 1,5A 
C. 2,0 A 
D. 2,5A

Câu 46. Đại lượng nào không thay đổi trên đoạn mạch mắc nối tiếp?
A. Điện trở.
   B. Hiệu điện thế.

C. Cường độ dòng điện.
D. Công suất.

Câu 47. Cho  hai điện trở  R1= 12( và R2 = 18( được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây:


A.   R12 = 12(
B. R12 = 18(
C. R12 = 6(
D. R12 = 30(
Câu 48. Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu có cùng tiết diện, có chiều dài lần lượt là l1,l2 . Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện :
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Câu 49. Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 100cm , tiết diện 2 mm2 ,điện trở suất ( =1 ,7.10 -8 (m. Điện trở của dây dẫn là :

A. 8,5.10 -2 (.           
B. 0,85.10-2(.            C. 85.10-2 (.               D. 0,085.10-2(.  

Câu 50. Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất  ( , thì có điện trở R  được tính bằng công thức .         
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Câu 51. Nhận định nào là không đúng :

A. Điện trở suất của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.

B. Chiều dài dây dẫn càng ngắn thì dây đó dẫn điện càng tốt.

C. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng tốt.

D. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng kém.    

Câu 52. Biến trở là một linh kiện:
A. Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.

B. Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

C. Dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu mạch.

D. Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn trong mạch.

Câu 53. Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ  thay đổi : 

A. Tiết diện dây dẫn của biến trở.    B. Điện trở suất của chất làm biến trở của dây dẫn 

C. Chiều dài dây dẫn của biến trở.    D. Nhiệt độ của biến trở.

Câu 54. Trên một biến trở có ghi 50 ( - 2,5 A . Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở là: 


A.U = 125 V .
B. U = 50,5V.
C.U= 20V.
D. U= 47,5V.

Câu 55. Hai bóng đèn có ghi : 220V – 25W , 220V – 40W . Để 2 bóng đèn trên hoạt động bình thường ta mắc song song vào nguồn điện :


A. 220V 
B. 110V 
C. 40V 
D. 25V

Câu 56. Công suất điện cho biết :

A. Khả năng thực hiện công của dòng điện .                      

B. Năng lượng của dòng điện.

C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.   

D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

Câu 57: Cách nào để làm tăng lực từ của nam châm điện?
A. Dùng dây dẫn to cuốn ít vòng.

B. Dùng dây dẫn nhỏ cuốn nhiều vòng.

C. Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây.

D. Tăng đường kính và chiều dài của ống dây.

Câu 58: Chiều của đường sức từ của nam châm được vẽ như sau. Tên các từ cực của nam châm là:
                  [image: image21.png]



A. A là cực Bắc, B là cực Nam

B. A là cực Nam, B là cực Bắc

C. A và B là cực Bắc

D. A và B là cực Nam

Câu 59: Ta nhận biết từ trường bằng:
A. Điện tích thử                                   B. Nam châm thử

C. Dòng điện thử                                 D. Bút thử điện

Câu 60: Trên vỏ máy có ghi: 220V – 750W. Cường độ dòng điện định mức của máy bơm có thế là giá trị nào trong các giá trị sau:

A. I = 0,34A               B. I = 34,1A               C. I = 3,41A           D. 0,29A                              
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